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CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG TRỊ
	PHÒNG PHÁP CHẾ - 
THANH TRA - AN TOÀN AN NINH HÀNG HẢI
Mã số: QT.PC.38
Ban hành lần: 04

Ngày ban hành: 20/04/2021

	1.
	NỘI DUNG QUY TRÌNH

	1.1
	Căn cứ pháp lý

	
	- Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015

- Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/06/2012 

- 09/VBHN-VPQH ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Quốc hội Luật xử lý vi phạm hành chính

- Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính
- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

- Nghị định 142/2017/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

- Thông tư 08/2018/TT-BGTVT ngày 22 tháng 02 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải

- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

	1.2
	Điều kiện thực hiện

	
	- Bảo đảm phân công nhiệm vụ rõ ràng, không chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra; khả thi, tiết kiệm nguồn lực thực hiện.

- Định hướng việc xử phạt vi phạm hành chính phải được xây dựng đúng quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

	1.3
	Cách thức thực hiện

	
	Thực  hiện theo nội dung xử phạt vi phạm hành chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

	1.4
	Cơ quan thực hiện: Phòng Pháp chế - Thanh tra - An toàn an ninh hàng hải - Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị
Cơ quan được ủy quyền: Không

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan

	1.5
	Đối tượng xử phạt: Tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

	1.6
	Kết quả thực hiện: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

	2.
	TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

	TT
	Nội dung thực hiện
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/

Kết quả

	B1
	Phát hiện hoặc tiếp nhận các thông tin về các hành vi vi phạm, lập biên bản hiện trường.
Trong quá trình thực thi nhiệm vụ tại khu vực cảng, vùng nước thuộc thẩm quyền quản lý, khi phát hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm đến điều kiện đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải hay ảnh hưởng đến việc phòng ngừa ô nhiễm môi trường, cán bộ trực ban, chuyên viên phòng Pháp chế - Thanh tra - An toàn an ninh hàng hải phải yêu cầu tổ chức, cá nhân dừng ngay các hoạt động, nhắc nhở đối với các trường hợp ảnh hưởng ở mức nhẹ. Đối với các hành vi vi phạm làm ảnh hưởng nặng hoặc mang tính hệ thống, cán bộ trực ban, chuyên viên phòng Pháp chế - Thanh tra - An toàn an ninh hàng hải lập biên bản hiện trường và đình chỉ các hoạt động liên quan làm ảnh hưởng đến an toàn, an ninh hàng hải, ô nhiễm môi trường theo biểu mẫu BM.PC.38.01 và báo cáo về Lãnh đạo phòng Pháp chế - Thanh tra - An toàn an ninh hàng hải.

Lưu ý: Biên bản lập tại hiện trường phải nêu rõ nội dung hành vi, vi phạm của tổ chức, cá nhân và được lập thành 03 bản, có chữ ký xác nhận của cán bộ trực ban, bên đại diện liên quan làm chứng và bên đại diện tổ chức, cá nhân vi phạm mỗi bên lưu giữ một bản.
	Cán bộ trực ban/ Thanh tra phòng Pháp chế- Thanh tra- An toàn an ninh hàng hải/ đơn vị cá nhân vi phạm
	Ngay sau khi phát hiện các hành vi vi phạm
	Mẫu  MBB06/Minutes 06. Xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải


	B2
	Lập biên bản XPVPHC

Khi nhận được báo cáo của cán bộ trực ban, Lãnh đạo phòng Pháp chế - Thanh tra - An toàn an ninh hàng hải cử thanh tra viên đến hiện trường để xem xét. Căn cứ vào Nghị định 142/2017/NĐ-CP và hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân để tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo mẫu số MBB 01.TT08/2018/TT-BGTVT. Yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm ký biên bản và hoàn tất hồ sơ thụ lý (Trừ trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ; Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản) và báo cáo cho Người có thẩm quyền XPVPHC.
- Trường hợp cán bộ là thanh tra viên phát hiện hành vi vi phạm đến điều kiện đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải hay ảnh hưởng đến việc phòng ngừa ô nhiễm môi trường thì căn cứ vào Nghị định 142/2017/NĐ-CP để lập biên bản vi phạm hành chính ngay mà không cần phải lập biên bản hiện trường. 

 Biên bản vi phạm hành chính phải nêu rõ:

    + Nội dung hành vi vi phạm.

    + Các hành vi vi phạm đã nêu trên phải ghi rõ đã vi phạm tại các điểm, khoản, điều nào của Nghị định 142/2017/NĐ-CP.

    + Các biện pháp khắc phục và ngăn ngừa sự tái diễn hành vi vi phạm (nếu có).

    + Thời gian, địa điểm cá nhân hoặc đại diện tổ chức vi phạm đến để giải quyết vụ việc vi phạm.
- Người có thẩm quyền đang thi hành công vụ bao gồm: Người có thẩm quyền XPVPHC, công chức, viên chức đang thi hành công vụ, nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

Lưu ý: 

- Trường hợp người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không có mặt tại nơi vi phạm hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký vào biên bản thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm hoặc của hai người chứng kiến.

- Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất 02 bản, phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký; trường hợp người vi phạm không ký được thì điểm chỉ; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì họ cùng phải ký vào biên bản; trường hợp biên bản gồm nhiều tờ, thì những người được quy định tại khoản này phải ký vào từng tờ biên bản. Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản.

- Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính 01 bản; trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản phải được chuyển ngay đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt.
	Thanh tra viên/ đơn vị, cá nhân vi phạm
	Thực hiện ngay tại  hiện trường/ địa điểm phát hiện các vi phạm 
	MBB02/Minutes 02
Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải


	B3
	Xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Quá trình xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành theo nội dung tại phụ lục PL.PC.38.01
	Ban Lãnh đạo Cảng vụ
	Trong quá trình thụ lý các trường hợp vi phạm
	Mẫu

MQĐ01/Decision01, 

MQĐ02/Decision02
Mẫu  MBB01/Minutes 01 Mẫu  MBB06/Minutes 06

Phụ lục PL.PC.38.01

	B4
	Xử lý biên bản vi phạm hành chính
1. Trường hợp không ra quyết định xử phạt

- Các trường hợp không ra QĐXPVPHC được quy định tại điều 65, Luật xử lý vi phạm hành chính. Người có thẩm quyền không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng có thể ra quyết định tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

- Quyết định phải ghi rõ lý do không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tang vật bị tịch thu, tiêu hủy; biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng, trách nhiệm và thời hạn thực hiện. 

2. Trường hợp ra quyết định xử phạt

 Sau khi hoàn tất các các thủ tục với tổ chức, cá nhân vi phạm, phòng Pháp chế tham mưu Ban Lãnh đạo cảng vụ thực hiện ra QĐXPVPHC như sau:

- Đối với Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.

 + Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản.

 + Ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải theo thủ tục xử phạt không lập biên bản, theo biểu mẫu MQĐ 01.TT08/2018/TT-BGTVT.

- Đối với Xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không thuộc trường hợp quy định tại đoạn 1 khoản 1 Điều 56 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

 + Việc xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản phải được người có thẩm quyền xử phạt lập thành hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính. Hồ sơ bao gồm biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt hành chính, các tài liệu, giấy tờ có liên quan và phải được đánh bút lục. 

 + Ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, theo biểu mẫu MQĐ02/TT08/2018/TT-BGTVT.
- Hình thức nộp tiền: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, tổ chức, cá nhân bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc nhà nước hoặc nộp tại Cảng vụ hàng hải Quảng Trị trừ trường hợp được hoãn chấp hành theo quy định của pháp luật. Nếu quá thời hạn nêu trên, thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

3. Trường hợp vượt quá thẩm quyền

Trong quá trình xem xét nếu hành vi vi phạm hành chính vượt quá thẩm quyền xử phạt thì biên bản phải được chuyển ngay đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt.

4. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm.

- Khi xem xét vụ vi phạm để quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu xét thấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, thì người có thẩm quyền xử phạt phải chuyển ngay hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự.

- Việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự phải được thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân vi phạm
	Phòng Pháp chế/ Ban Lãnh đạo cảng vụ
	Trong quá trình thụ lý các trường hợp vi phạm
	Mẫu MQĐ 01/Decision 01


	3.
	BIỂU MẪU  

	
	Mẫu MQĐ 01Decision 01. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải theo thủ tục xử phạt không lập biên bản


[image: image4.emf]Mẫu MQĐ 01.TT08/ 2018/TT-BGTVT.docx



	
	Mẫu MQĐ 02/Decision02. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

[image: image5.emf]Mẫu  BM.PC.30a.07.docx



	
	Mẫu MQĐ 04/Decision 04. Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải (do không xác định được người vi phạm/người vi phạm không đến nhận)


[image: image6.emf]Mẫu MQĐ 04.TT08/ 2018/TT-BGTVT.docx



	
	Mẫu MQĐ05/Decision 05. Quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải 

[image: image7.emf]Mẫu MQĐ 05.TT08/ 2018/TT-BGTVT.docx



	
	Mẫu MQĐ 06/Decision 06. Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạmhành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực hàng hải

[image: image8.emf]Mẫu MQĐ 06.TT08/ 2018/TT-BGTVT.docx



	
	Mẫu MBB 02/Minutes 02. Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

[image: image9.emf]Mẫu  BM.PC.30a.06.docx



	
	Mẫu MBB 03/Minutes 03. Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực hàng hải

[image: image10.emf]Mẫu MBB 03.TT08/ 2018/TT-BGTVT.docx



	
	Mẫu MBB 05/Minutes 05. Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

[image: image11.emf]Mẫu MBB 05.TT08/ 2018/TT-BGTVT.docx



	
	Mẫu  MBB 06/Minutes 06. Xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

[image: image12.emf]Mẫu  BM.PC.38.01.docx



	
	Mẫu PL.PC.38.01 Nội dung xem xét


[image: image13.emf]Mẫu  PL.PC.38.01.docx



	4.
	HỒ SƠ LƯU  

	4.1
	Tất cả hồ sơ tài liệu liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính.

	4.2
	Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

	5.
	LƯU HỒ SƠ

	5.1
	Hồ sơ Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải được sắp xếp, biên mục và lưu tại phòng Pháp chế, Thanh tra, An toàn an ninh hàng hải
Tháng 12 hàng năm chuyển và bàn giao hồ sơ về Bộ phận lưu trữ của Cảng vụ hàng hải lưu trữ theo quy định.

	5.2
	Thời gian lưu hồ sơ: Theo quy định hiện hành.


MBB 03/Minutes 03

		CƠ QUAN (1)
AUTHORITY

-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ……/BB-TGTVPTGPCC

No………/BB-TGTVPTGPCC

		SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

            Independence – Freedom – Happiness   







BIÊN BẢN

Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực hàng hải *

MINUTES

On temporary seizure of exhibit, means involved in administrative violations, license, practising certificate in the field of maritime



Thi hành Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số: ....../QĐ-TGTVPTGPCC ngày ......./…../….. của (2)……………………...

In the implementation of the Decision on temporary seizure of exhibit, means involved in administative violations, license, practising certificate No.……/QD-TGTVPTGPCC dated …../……/….of……..

Hôm nay, hồi ……. giờ …… phút, ngày ……/ …../ ……., tại (3) .................................. 

Today, at…… ………on ………/…../………., at……………………………………………….

Chúng tôi gồm:

We are:

1. Họ và tên: ………………………………Chức vụ:................................................... 

Full name………………………………………Designation:……………………….………..

Cơ quan:………………………………………………………………………….…….

Organization:…………………………………………………………………………………….

Họ và tên: …………  ………………….. Chức vụ: ...................................................... 

Full name……………………………………Designation:………………………….………..

Cơ quan:.......................................................................................................................... 

Organization:…………………………………………………………………………………….

2. Với sự chứng kiến của (4):

With the witness of:

a) Họ và tên: ............................................ Nghề nghiệp:……………………… …….

Full name………………………………………Occupation:………………………………..

Nơi ở hiện nay:............................................................................................................. 

Current address:………………………………………………………………………………..

b) Họ và tên: …………………………….. Nghề nghiệp:............................................ 

Full name………………………………………Occupation:…………………………….…..

Nơi ở hiện nay:.............................................................................................................. 

Current address:…………………………………………………………………………….…

Tiến hành lập biên bản tạm giữ <tang vật phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề>(5)(của/nhưng)(6).................................................................. 

To make the Minutes on temporary seizure of <exhibit, means involved in the administrative violation, license, practicsing certificate> (of/but)…………….………

(1. Họ và tên):……………………………  Giới tính: ................................................. 

Full name:……………………………………….Sexual:……………………….…………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……./ ……/……. Quốc tịch:.................................................. 

Date of birth:………………………………..  Nationality:…………………………….…....

Nghề nghiệp:.................................................................................................................. 

Occupation:………………………………………………………………………………….…..

Nơi ở hiện tại:................................................................................................................. 

Current address:……………………………………………………………………………..…

Số định danh cá nhân/GCNKNCM/CMND/Hộ chiếu:..................................... ngày cấp: ……/……/…..;

Personal Identification No./Certificate of competency No./ID Card No./Passport No.:……………..Date of issue: ……/……/…..;                                   

Nơi cấp: ............................................................................................................................. 

Place of issue:…………………………………………………………………………..………….

(1. Tên tổ chức vi phạm):................................................................................................... 

Name of violating organization:…………………………………………. …………………….

Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................... 

Headquarters address:…………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: ........................................................................................................ 

Business Code: ……………

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ............... 

Number of the investment registration / business registration certificate or license for establishment / registration of operation:

Ngày cấp: ……/ ……./ ……..; nơi cấp: ......................................................................... 

Date of issue: ……/……/…….;Place of issue: ...............................................................

Người đại diện theo pháp luật (7): .............................................. Giới tính: …………..

Legal representative:………………………………………Sexual:…………………….…….

Chức danh (8): ..................................................................................................................

Designation:………………………………..

2. Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, gồm:

Exhibits, meanss involved in the administrative violations being temporarily seized include:





		STT/No.

		Tên tang vật, phương tiện vi phạm hành chính/ Name of exhibit,means involved in administrative violations

		Đơn vị tính/Unit

		Số lượng/

Quantity

		Chủng loại/

Category

		Tình trạng/

Status

		Ghi chú/Remark



		

		

		

		

		

		

		





3. Giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ, gồm:

Licenses, practising certificates being temporarily seized include:



		STT/No.

		Tên giấy phép, chứng chỉ hành nghề/ Name of license, practising certificate

		Số lượng/

Quantity

		Tình trạng/

Status

		Ghi chú/Remark



		

		

		

		

		





Ngoài những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

We do not seize any things other than the above-mentioned exhibits, meanss involved in administrative violations and papers.

4. Ý kiến trình bày của cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm: ................................... 

The opinions expressed by the violating person/representative of violating organization.......................................................................................................................

5. Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có):

…………………………………………………. .............................................................. 

The opinions expressed by the witnesses (if any):

6. Ý kiến bổ sung (nếu có) : ............................................................................................... 

The additional comments (if any):..............................................................................

Biên bản lập xong hồi.... giờ .... phút, ngày..../.../..., gồm .... tờ, được lập thành .... bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà) (9)………………..là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản, 01 bản giao cho người bảo quản, 01 bản lưu hồ sơ.

This minutes was made at ….  on……/..../....., including…..pages, in …. copies of being equally authentic. This Minutes has been read out to all persons named above who have admitted it is true and have signed it. 01 copy of the Minutes has been delivered to Mr.(Mrs.)………who is the violating person/ representative of the violating organization; 01 copy of the Minutes has been delivered to the person who is responsible for preservation; 01 copy of the Minutes has beenfiled. 

   



(Trường hợp cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản)

Lý do ông (bà) (9)....cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản (10): ………….

(In case where the violating person/representative of the violating organization refuses to sign)

The reasons for which Mr.(Mrs.) ........................ refuses to sign the Minutes:……..



		CÁ NHÂN VI PHẠM HOẶC/ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

THE VIOLATING PERSON/ REPRESENTATIVE OF THE VIOLATING ORGANIZATION
(Signature and full name)  

		NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

THE MINUTES MADE BY
(Signature, designation, full name)



		NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

THE WITNESS
(Signature, full name)

		NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

PERSON ISSUING THE DECISION ON TEMPORARY  SEIZURE

(Signature, designation, full name)










[bookmark: loai_pl3_name][bookmark: chuong_pl_2]MQĐ 02/Decision02

		CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG TRỊ

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

MARITIME ADMINISTRATION OF 

QUANG TRI

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom – Happiness



		Số: ……/QĐ-XPVPHC

 No……../QĐ-XPVPHC

		Quảng Trị, ngày       tháng ….. năm 202….

Date     month    year







QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải*

DECISION

on sanctioning of administrative violations in the field of maritime



Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Pursuant to the Article 57, the Article 68 of The Law on Handling of Adminstrative Violations;

Căn cứ Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi pham hành chính trong lĩnh vực hàng hải;

Pursuant to ………………………………………………………………………………..;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số …./BB-VPHC lập ngày …/…/202…;

Based on the minutes of administrative violations No…../BB-VPHC dated ...…. /.…. /…..

Căn cứ Biên bản phiên giải trình trực tiếp số..... /BB-GTTT lập ngày....../..…./...(nếu có);

Based on the minutes of the direct explanation No.……./BB-GTTT dated…. /.../.. (if any)

Căn cứ Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính, số ……../BB-XM lập ngày …../ ……/…….. (nếu có);

Based on the minutes of verification of administrative violation’s case No… ./BB-XMdated …./…./…...(if any)

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số .../QĐ-GQXP ngày …./...../…… (nếu có),

Pursuant to the Decision on empowerment for sanctioning of administrative violations No.….../QĐ-GQXPdated …./…/……...(if any)

Tôi: Phan Phùng Hải

Iam: ………………………………………………………………………………….………….......

Chức vụ: Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị

Designation: …………………………………………………………………………………….....

QUYẾT ĐỊNH:

HEREBY DECIDE:



Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với (ông (bà)/tổ chức) có tên sau đây:

Article 1. To sanction (Mr.Mrs.)/Organization as the following name for administrative violations:

(1. Họ và tên): ………………….                 Giới tính: ……

Full name:………………………...............…….. Sexual:…………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………..                Quốc tịch: …….

Date of birth:…....… /…..…/…………..….....….Nationality:……….........………………..…..

Nghề nghiệp: Thuyền trưởng tàu ……….

Occupation:…………………………………………………………………………………………...

Nơi ở hiện tại: ……………………

Current address:………………………………………………………………………….............

Số định danh cá nhân/GCNKNCM/CMND/Hộ chiếu: …… ngày cấp: …/…/202…;

Personal Identification No./Certificate of competency No./ID Card No./Passport No.……………….………..Date of issue:……/......../….......….                            

Nơi cấp: ………..

Place of issue: ………………………………………………..………………………….................

(1. Tên tổ chức vi phạm):.......................................................................................................

Name of violating organization: ………………………………...…..........................................

Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................................

Headquarters address: ………………………………………………………………..................

Mã số doanh nghiệp: .............................................................................................................

Business Code: …………………………………………......…………………………...................

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động:....................

Number of the investment registration/business registration certificate or license for establishment/registration of operation: …………......………………………………................

Ngày cấp: ……/ ……./ …..….. ; nơi cấp: ............................................................................

Date of issue ……/…../…….….; Place of issue: …………………………………….................

Người đại diện theo pháp luật (5): ................................................... Giới tính: ………........

Legal representative:…………………......………………………........……Sexual:…………........……

Chức danh : ..........................................................................................................................

Designation:……………..………………………………………………………….............………

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: ……………………………………

Has committed the following  administrative violation:……………………...……….............

3. Quy định tại: Điểm …., Khoản ……, Điều ……, Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải. 

As provided for in:………………………………………………………………......…..................

4. Các tình tiết tăng nặng (nếu có): ......................................................................................

Aggravating circumstances (if any):………………………………......……………...................

5. Các tình tiết giảm nhẹ (nếu có): .......................................................................................

Extenuating circumstances (if any):…………………………………………………….....

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

Shall be appliedbelow formsof sanction,remedial measures:

a) Hình thức xử phạt chính: …….

The main form of sanction:

Cụ thể: ……. đồng (bằng chữ: ……)

In detail:……………………………………………………………………………………...............

b) Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có): ……..

The additional form of sanction (if any)…………………………………………………............

c) Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): ………………………………………….

The remedial measures (if any): ……………………………………………………..............…

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả …… ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

The time limits for taking remedial measures is …………. days, from the date of receipt of this Decision.

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do cá nhân/tổ chức vi phạm có tên tại Điều này chi trả.

All the expenses for taking remedial measures shall be paid by the violating person/ violating organization named in this Article. .

Ông (bà)/Tổ chức có tên tại Điều này phải hoàn trả số kinh phí là: .....................................

(Bằng chữ: …................................................……..) cho: ……………………..............….. là cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 5 Điều 85 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Mr. (Mrs.) /Organization named in this Article must reimburse an amount of:……….................................................) to:…...................... which have performed all the remedial measures according to the Clause 5 Article 85 of The Law on Handling of adminstrative violations

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …./…/202….

Article 2. The Decision shall come into effect from the date of……../…../………………….

Điều 3. Quyết định này được:

Article 3. This Decision shall be:

1. Giao cho ông (bà): ………………….……. là cá nhân vi phạm/đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Delivered to Mr.(Mrs.)……………………........................................……who is the violating person/representative of violating organization named in the Article 1 of this Decision for execution.

Ông (bà)/Tổ chức có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà ông (bà)/tổ chức: …………………….. không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật

Mr.(Mrs.)/representative of violating organization named in the Article 1 shall take reponsibility to strictly execute this Decision. Beyond the specified time limits, if (Mr./Mrs.)/Organization …….........................................…hasn’t executed voluntarily, (Mr./Mrs.)/Organization shall be subject to the execution enforcement according to the stipulations of the law.

Trường hợp không nộp tiền phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 78 Luật xử lý vi phạm hành chính, ông (bà)/tổ chức: …………………………… phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số:………….......…. của:........................………….trong thời hạn …… ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

In case of inability to pay the fine directly to the person who has the right to sanction administrative violations according to the Clause 2 Article 78 of The Law on Handling of Administrative Violations, Mr. (Mrs.)/representative of organization……….................….. shall have to pay the fine amount at….....................…………....... or transfer into the bank account number:……….....................…of:…..............……within …...…….days,  from the date of receipt of this Decision.

Ông (bà)/Tổ chức: ……………………………….. có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Mr. (Mrs.)/organization ……...............................…….. reserves the right to appeal, claim against this Decision in accordance with the stipulations of law.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị để thu tiền phạt.

Delivered to…….....................................................…………………….to for fine collection

3. Gửi cho: Phòng Pháp chế - Thanh tra - An toàn an ninh hàng hải để tổ chức thực hiện./.

Delivered to…....................................……………………for organizing the implementation.

 

		 Nơi nhận/Recipients:
- Như Điều 3/As mentioned in the Article 3;

- Lưu: Hồ sơ/ Filed.



		GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

DIRECTION 

(Sign, stamp, designation, full name)











Phan Phùng Hải
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		............................................... 


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		Số:   ………  /QĐ-TTTV

		…………, ngày …… tháng …… năm……





[bookmark: chuong_pl_4_name]QUYẾT ĐỊNH

Tịch thu tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

……………..

Căn cứ khoản 2 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số ………/BB-VPHC lập ngày ……./……. /…………;

Căn cứ Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính, số ………/BB-XM lập ngày …../…. /……. (nếu có);

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số …………/QĐ-GQXP ngày ….../……/…….. (nếu có),

Tôi:............................................................................................................................ 

Chức vụ: .................................................................................................................  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tịch thu tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành theo biên bản được lập kèm theo Quyết định này.

1. Lý do không ra quyết định xử phạt : .................................................................... 

2. Số tang vật vi phạm hành chính nêu trên được chuyển đến : ........................................................................................................................................... 

...................................................................... để xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Tài liệu kèm theo: ................................................................................................ 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được gửi cho....................................................................... 

để tổ chức thực hiện./.

		 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

		NGƯỜI RA QUYẾT Đ|NH
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên)
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		CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG TRỊ

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

MARITIME ADMINISTRATION OF 

QUANG TRI

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness



		Số: …../BB-VPHC

No………/BB-VPHC

		





 

BIÊN BẢN 

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải *

MINUTES

On administrative violations in the field of maritime



Hôm nay, hồi … giờ … phút, ngày …/…/202…, tại (2) Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị

Today, at …(time)….., on……/ …../.........., at……………….................................................

Căn cứ …………………. ;

Based on………………………………………………………..................…………………….. 

Chúng tôi gồm:

We are:

1. Họ và tên: …………………..              Chức vụ: …………..

Full name………………………………………Designation:…………….............………………..

Cơ quan: Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị

Organization:……………………….................................................................................

2. Với sự chứng kiến của (4):

With the witness of:

a) Họ và tên: ............................................... Nghề nghiệp:…………………...............

Full name……………………………………   Occupation:………………….............

Nơi ở hiện nay:........................................................................................................ 

Current address:………………………………………………………….....………..

b) Họ và tên: ……………………………. Nghề nghiệp:.................................................

Full name…………………………………………Occupation:………………………................

Nơi ở hiện nay:................................................................................................................

Current address:…………………………………………….............…………………………….…

c) Họ và tên: ............................................... Chức vụ:…………………………….......

Full name………………………………………Designation:………………………...........

Cơ quan:.........................................................................................................................

Organization:……………………………………………………………..........…………... 

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với (ông (bà)/tổ chức) có tên sau đây:

To make the minutes on administrative violations committed by (Mr.Mrs.)/Organization as the following name:

(1. Họ và tên): Đinh Văn Chuyển                                            Giới tính: Nam 

Full name:………………………………………………………..Sexual:…….............……….…….

Ngày, tháng, năm sinh: 05/07/1984                                           Quốc tịch: Việt Nam

Date of birth:…………………………………………………….Nationality:………………...

Nghề nghiệp: …………………

OccupationNơi ở hiện tại: …………………………….

Current address:…………………………..............…………………………………………

Số định danh cá nhân/GCNKNCM/CMND/Hộ chiếu: …….. ngày cấp: ………….;

Personal Identification No. /Certificate of competency No./ID Card No./Passport No. : ............................ Date of issue: ……/……/…..;                                   

Nơi cấp: ……………………

Place of issue:……………………………………………………………………..............……

(1. Tên tổ chức vi phạm):................................................................................................

Name of violating organization:……………………… ….………….............…………

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................................

Headquarters address:………………………………………………………............…

Mã số doanh nghiệp: ...................................................................................................

Business Code: …………………………………………………………………………........

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ............

Number of the investment registration / business registration certificate or license for establishment / registration of operation

Ngày cấp: ……/ ……./ …….. ; nơi cấp: ...................................................................

Date of issue ……/ ……./ ……..; Place of issue: .......................................................

Người đại diện theo pháp luật (5): ............................................... Giới tính: ………......

Legal representative:……………………………………………… Sexual:…………........

Chức danh (6): ...............................................................................................................

Designation:…………….....................................................................................……..

2. Đã có các hành vi vi phạm hành chính (7): ………………………………………..

Has committed administrative violations:……………….......……………………..…. 

3. Quy định tại: (8) Điểm …., Khoản …., Điều ……., Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.

As provided for in:………….......................................................................................

4. Cá nhân/tổ chức bị thiệt hại (9): Không

The aggrieved person/organization:…………………………..………......................

5. Ý kiến trình bày của cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm:

The opinions expressed by the violating person/representative of the violating organization: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

6. Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có):

The opinions expressed by the witnesses (if any):........................................................

7. Ý kiến trình bày của cá nhân/tổ chức bị thiệt hại (nếu có):

The opinions expressed by the aggrieved person/ organization (if any):....................

8. Chúng tôi đã yêu cầu cá nhân/tổ chức vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

We have requested the violating person/violating organization to cease immediately violation acts.

9. Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính được áp dụng, gồm (10): ……………………………………………………………………………………

Measures for deterrent and for ensuring the settlement of administrative violations include:………………………………………………………………………............………...

10. Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, gồm: Không

Exhibit and means involved in administrative violations being temporarily seized include: 

		STT/No.

		Tên tang vật, phương tiện vi phạm hành chính/ 

Name of exhibit and means involved in administrative violations

		Đơn vị tính/

Unit

		Số lượng/

Quantity

		Chủng loại/

Category

		Tình trạng/

Status

		Ghi chú/

Remark



		

		

		

		

		

		

		





11. Giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ: Không
License,practising certificate being temporarily seized: 

		STT/No.

		Tên giấy phép, chứng chỉ hành nghề/

Name of licenses, practising certificate

		Số lượng/ Quantity

		Tình trạng/

Status

		Ghi chú/

Remark



		

		

		

		

		





Ngoài những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

We do not seize any other than the above-mentioned exhibits, meanss, papers involved in administrative violations.

12. Trong thời hạn (11) …… ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản này, ông (bà) (12) …………………………….  là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm có quyền gửi <văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp/văn bản giải trình> đến ông (bà) (13) ……………………………. để thực hiện quyền giải trình.

Within...... working days, from the date of making this Minutes, .......... Mr(Mrs.)…. who is the violating person/representative of the violating organization reserves the right to send <a written request for direct explanation/written explanation> to Mr(Mrs.)…........... to exercise the right of explanation.

Biên bản lập xong hồi ….. giờ ….. phút, ngày …/…./202… gồm 04 tờ, được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu tên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà) (12) ……….. là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ.

This minutes was made at ….(time)….on………../ …../..., including…..pages, in …. copies of being equal authentic. This Minutes has been read out to all persons named above who have admited it is true and have signed it as below. 01 copy of this minutes has been delivered to Mr.(Mrs.)……………..who is the violating person/representative of the violating organization; 01 copy of this Minutes has beenfiled. 

<Trường hợp cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản>

<In case where the violating person/representative of the violating organization refuses to sign the Minutes>

Lý do ông (bà) (12) ...................................... cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản (14): …………............................................................................................

 The reasons for which Mr.(Mrs.)…. who is the violating person/representative of the violating organization does not sign the Minutes.

		CÁ NHÂN VI PHẠM HOẶC ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM 
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

THE VIOLATING PERSON/ REPRESENTATIVE OF THE VIOLATING ORGANIZATION
(Signature, designation, full name) 













		NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

THE MINUTES MADE BY
(Signature, full name)



		ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

THE REPRESENTATIVE OF THE AUTHORITY

(Signature, designation, full name)

   











		NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

THE WITNESS
(Signature, full name)



		NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

THE AGGRIEVED PERSON OR REPRESENTATIVE OF THE AGGREIVED ORGANIZATION
(Signature, full name)
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		CƠ QUAN (1)
AUTHORITY

-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ……/BB-TTTVPT

     No……………

		SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness






 

BIÊN BẢN

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải *

MINUTES

on confiscations of exhibit, means involved in the administrative violations, license, practising certificate in the field of maritime



Thi hành Quyết định (xử phạt vi phạm hành chính/tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề/ )(2)số ……./QĐ- (XPVPHC/TTTVPTGPCC)(3) ngày …../….../……. của (4) .................. 

In the implementation of the Decision (on sanctioning of administrative violations/confiscation of exhibit, means involved in the administrative violations, license, practising certificate) No.……/QD-(XPVPHC/TTTVPTGPCC) dated…../…../….… of…

Hôm nay, hồi…… giờ ……phút, ngày …../ …../ ……, tại (5) ............................................... 

Today, at ……, on …/…/….., at……………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

We are:

1. Họ và tên: ………………………………Chức vụ:................................................ 

Full name………………………………………Designation:………………………………..

Cơ quan:……………………………………………………………………………….

Organization:……………………………………………………………………………………

2. Với sự chứng kiến của (6):

With the witness of:

a) Họ và tên: ............................................ Nghề nghiệp:…………………….……….

Full name………………………………………Occupation:……………………..………..

Nơi ở hiện nay:............................................................................................................. 

Current address:………………………………………………………………………………

b) Họ và tên: …………………………….. Nghề nghiệp:........................................... 

Full name………………………………………Occupation:………………………………..

Nơi ở hiện nay:............................................................................................................. 

Current address:………………………………………………………………………………

Tiến hành tịch thu (tang vật, phương tiện vi phạm hành chính/tang vật vi phạm hành chính)(7) (của/do/thuộc)(8)

To confiscate (the exhibit, means involved in administrative violations, license, practising certificate)(of/by/belongs)

(1. Họ và tên):……………………………………………… Giới tính: ...................... 

Full name:……………………………………………………………..Sexual:……………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……./ ……/……. Quốc tịch:................................................... 

Date of birth:…………………………….Nationality:…………………………..……………..

Nghề nghiệp:..................................................................................................................... 

Occupation:………………………………………..………………………..……………………..

Nơi ở hiện tại:..................................................................................................................... 

Current address:……………………………………………………………………………………

Số định danh cá nhân/GCNKNCM/CMND/Hộ chiếu:..................................... ngày cấp: ……/……/…..;

Personal Identification No./Certificate of competency No./ID Card No./Passport No.:…………………… Date of issue : ……/……/…..;                                  

Nơi cấp: ........................................................................................................................... 

Place of issue:………………………………………………………………………………….….

(1. Tên tổ chức vi phạm):................................................................................................... 

Name of violating organization:………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................... 

Headquarters address:…………………………………………………………..…………..…….

Mã số doanh nghiệp: ........................................................................................................... 

Business Code: ……………

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ............... 

Number of the investment registration / business registration certificate or license for establishment / registration of operation

Ngày cấp: ……/ ……./ ……..; nơi cấp: ......................................................................... 

Date of issue: ……/……/…..; Place of issue: .............................................................

Người đại diện theo pháp luật (9): ................................................... Giới tính: …………..

Legal representative:………………………………………………………Sexual:…………….

Chức danh (10): ..................................................................................................................

Designation:………………………………..

2. Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, gồm:

Theexhibits,meanss involved in administrative violations to be confiscated include:

		STT/No.

		Tên tang vật, phương tiện vi phạm hành chính/ Name of exhibit,means involved in administrative violations

		Đơn vị tính/Unit

		Số lượng/

Quantity

		Chủng loại/

Category

		Tình trạng/

Status

		Ghi chú/Remarks



		

		

		

		

		

		

		





3. Ý kiến trình bày của cá nhân bị xử phạt/đại diện tổ chức bị xử phạt: ............................ 

The opinions expressed by the violating person/representative of violating organization:.................................................................................................

4. Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có): ........................................................... 

The opinions expressed by the witnesses (if any):...........................................................

5. Ý kiến bổ sung khác (nếu có): ........................................................................................ 

The additional comments (if any): ...........................................................

Ngoài những (tang vật, phương tiện vi phạm hành chính/giấy phép, chứng chỉ hành nghề)(7) nêu trên, chúng tôi không tịch thu thêm thứ gì khác.

We do not confisicate any other things other than above-mentioned exhibits,means, license, practising certificate.

Biên bản này gồm …………. tờ, được lập thành ………. bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà) (11)…………………….là cá nhân bị xử phạt/đại diện tổ chức bị xử phạt 01 bản, 01 bản được giao cho người bảo quản hoặc đại diện tổ chức bảo quản, 01 bản lưu hồ sơ.

This Minutes was made at ….  on……/..../....., including…..pages, in …. copies of being equally authentic. This Minutes has been read out to all persons named above who have admitted it is true and have signed it. 01 copy of the Minutes has been delivered to Mr.(Mrs.)…….who is the sanctioned individual/representative of the sanctioned organization;  01 copy of the Minutes has been delivered to the person who is responsible for preservation; 01 copy of the Minutes has been filed.



		CÁ NHÂN/ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
BỊ XỬ PHẠT
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 THE SACNTIONED INDIVIDUAL/ REPRESENTATIVE OF THE SANCTIONED ORGANIZATION
(Signature, full name)  

		NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

THE MINUTES MADE BY
(Signature, designation, full name)



		NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

THE WITNESS
(Signature, full name)

		NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT/
NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH TỊCH THU
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

PERSON ISSUING THE DECISION ON SANCTIONING /DECISION ON CONFISICATION 

(Signature, designation, full name)
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		CƠ QUAN (1)
AUTHORITY

-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ……/BB-XM

No……/BB-XM

		SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness





BIÊN BẢN

Xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải*

MINUTES
on verification of circumstance of administrative violation in the field of maritime

Căn cứ ........................................................................................................................... (2)

Pursuant to..

Hôm nay, hồi…… giờ …… phút, ngày …../….. /…….. tại (3) ...................................... 

Today, at…… , on ……/…/…, at…………….

Chúng tôi gồm:

We are:

1. Họ và tên: ………………………………… Chức vụ:........................................... 

Full name………………………………………Designation:………………………………….

Cơ quan:.................................................................................................................... 

Organization:………………………………………………………………………………….….

2. Với sự chứng kiến của (4):

With the witness of

a) Họ và tên: .............................................. Nghề nghiệp:………………………….

Full name…………………………………….…Occupation:………………………………..

Nơi ở hiện nay:.................................................................................................................. 

Current address:…………………………………………………………………………………..

b) Họ và tên: ……………………………….. Nghề nghiệp:....................................... 

Full name……………………………………….…Occupation:………………………………..

Nơi ở hiện nay:................................................................................................................. 

Current address:……………………………………………………………………………………

c) Họ và tên: ................................................. Chức vụ:………………………………

Full name…………………………………..………Designation:………………………………..

Cơ quan:..............................................................................................................................

Organization:………………………………………………………………………………………. 

Tiến hành lập biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính đối với (ông (bà)/tổ chức) có tên sau đây:

To make the Minutes on verification of the circumstance of administrative violation committed by (Mr.Mrs.)/Organization as the following name:

(1. Họ và tên):………………………………Giới tính: ............................................... 

Full name:……………………………………….Sexual:………………………………..……….

Ngày, tháng, năm sinh: ……./ ……/……. Quốc tịch:.................................................. 

Date of birth:…………………………………..Nationality:……………………………………..

Nghề nghiệp:..................................................................................................................... 

Occupation:…………………………………………………………………..……………………..

Nơi ở hiện tại:................................................................................................................... 

Current address:………… ………………………………………………………………………

Số định danh cá nhân/GCNKNCM/CMND/Hộ chiếu:..................................... ngày cấp: ……/……/…..;

Personal Identification No./Certificate of competency No./ID Card No./Passport No.:……………. Date of issue: ……/……/…..;                                   

Nơi cấp: ........................................................................................................................... 

Place of issue:…………………………………………………………………………………..….

(1. Tên tổ chức vi phạm):............................................................................................... 

Name of violating organization:………………………………………………………….…….

Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................... 

Headquarters address:…………………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp: ........................................................................................................ 

Business Code: ……………

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ............... 

Number of the investment registration / business registration certificate or license for establishment / registration of operation:

Ngày cấp: ……/ ……./ ……..; nơi cấp: ......................................................................... 

Date of issue: ……/……/…..; Place of issue): .............................................................

Người đại diện theo pháp luật (5): ............................. Giới tính: ……………………...

Legal representative:………………………………………Sexual:………………………….

Chức danh (6): ..................................................................................................................

Designation:………………………………..

2. Đã có hành vi vi phạm hành chính(7): ......................................................................... 

Has committed the administrative violation:……………………………………………….

3. Quy định tại (8):............................................................................................................ 

As provided for in…………………………………………………………………………………..

4. Cá nhân/tổ chức bị thiệt hại (nếu có)(9): .......................................................................... 

The aggrieved person/organization (if any):…

5. Tính chất, mức độ thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra: ............................................ 

The nature and extent of damage caused by the administrative violations:.......................

6. Tình tiết giảm nhẹ: ....................................................................................................... 

The extenuating circumstances………………………………………………….……..

7. Tình tiết tăng nặng: ...................................................................................................... 

The aggravating circumstances:………………………………………….……..………………

8. Ý kiến trình bày của cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm: ..................................................................................................................................... 

The opinions expressed by the violating person/representative of violating organization.........................................................................................................................

9. Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có): ........................................................... 

The opinions expressed by the witnesses (if any): ..............................................................

10. Ý kiến trình bày của cá nhân/tổ chức bị thiệt hại (nếu có): .......................................... 

The opinions expressed by the aggrieved person/organization (if any): ............................

11. Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phải trưng cầu giám định (trong trường hợp cần thiết):

The exhibits, meanss involved in administrative violations must be referendum expertised (in case of necessary):

12. Những tình tiết xác minh khác: ....................................................................................

Other verification: ……………………………………………………………………………….

Biên bản lập xong hồi.... giờ .... phút, ngày …./.../...gồm .... tờ, được lập thành ....... bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà) (10)………………. là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản và 01 bản lưu hồ sơ.

This Minutes was made at ….  on……/..../....., including…..pages, in …. copies of being equally authentic. This Minutes has been read out to all persons named above who have admitted it is true and have signed it. 01 copy of the Minutes has been delivered to Mr.(Mrs.)…….who is the violating person/ representative of the violating organization; 01 copy of this Minutes has been filed.

(Trường hợp cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản)

Lý do ông (bà) (10)... cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản(11): ……….

 (In case where the violating person/representative of the violating organization refuses to sign the Minutes.)

The reasons for whichMr.(Mrs.)…. who is the violating person/representative of the violating organization refuses to sign the Minutes).



		 CÁ NHÂN VI PHẠM HOẶC ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM 
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 THE VIOLATING PERSON/ REPRESENTATIVE OF THE VIOLATING ORGANIZATION
(Signature, full name) 

		NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

THE MINUTES MADE BY
(Signature, designation, full name)



		ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

REPRESENTATIVE OF THE GOVERNMENTAL AUTHORITY

(Signature, designation, full name)

		NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

THE WITNESS
(Signature, full name)



		NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

AGGRIEVED PERSON/REPRESENTATIVE OF THE AGGRIEVED ORGANIZATION
(Signature, full name)

		 










[bookmark: loai_pl3_name][bookmark: chuong_pl_4]MQĐ 04/Decision 04

		CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG TRỊ

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

MARITIME ADMINISTRATION OF 

QUANG TRI

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom - Happiness






		Số: ……/QĐ-TTTVPT

No……../QĐ-TTTVPT

		……………, ngày ….. tháng … … năm … …

                                   Date      month        year





 

QUYẾT ĐỊNH

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

<do không xác định được người vi phạm/người vi phạm không đến nhận>(3)*



DECISION



On confiscation of the exhibit, means involved in administrative violations in the field of maritime (due to inability to identify the violating person /the violating person has not come to get back those confiscated item)

Căn cứ Điều 26, khoản 4 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Pursuant to Article 26; Clause 4 Article 126 of The Law on Handling of Administrative Violations;

Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số......../QĐ-TGTVPTGPCC ngày ...…/.…/…...của .....................................................

Pursuant to the Decision on temporary seizure of exhibit, means/means involved in administrative violations, lincense, practicing certificate No. ………../QĐ-TGTVPTGPCC……dated ……../……/……......................................................................................;

Căn cứ kết quả thông báo trên;......................................................................................................... 

Based on the results noticed at…………………………………………….……………….......................

và niêm yết công khai tại:................................................................................................................. 

and publicly listed in; ......................................................................................................................

từ ngày …../……/…….đến ngày ……./……../………..;

from ……./……./ ……....to ……./……/…………................;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số ..../QĐ-GQXP ngày …../ ……/………………………………… (nếu có),

Pursuant to theDecision on empowerment for sanctioning of administrative vilolations No.……/QD-GQXP dated…../…../…................ (if any)

Tôi: ................................................................................................................................................... 

I am...................................................................................................................................................

Chức vụ: ...........................................................................................................................................

Designation…………………………………………………………………………………………..............



QUYẾT ĐỊNH:

HEREBY DECIDE:



Điều 1. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tạm giữ theo Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số ..../QĐ-TGTVPTGPCC ngày …./…../……..của.........................................................................................  

Article 1. To confiscate exhibit, means involved in administrative violations which have been temporarily seized in accordance with the Decision on temporary seizure of exhibit, meanss involved in administrative violations, lincense, practising certificate No.……/QD-TGTVPTGPCC dated…./…./……..of….............................................................................................

1. Việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được lập thành biên bản kèm theo Quyết định này.

The confiscation of exhibit, means involved in administrative violations shall be recorded in the Minutes attached to this Decision. 

2. Lý do tịch thu: ..............................................................................................................................

The reasons for confisication: ………………………………………………………………….................

3. Tài liệu kèm theo: ........................................................................................................................

Attached documents:……………………………………………………………………………..................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Article 2. This Decision shall come into effect from the date of signature.

Điều 3. Quyết định này được gửi cho:..............................................................................................

để tổ chức thực hiện./.

 Article 3. This Decision shall be delivered to………………………...........…. for implementation./.



		Nơi nhận/ Recipients:
- Như Điều 3/ As mentioned in Article 3; 
- Lưu: Hồ sơ/ Filed: Document.

		GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

DIRECTION 

(Sign, stamp,designation, full name)










MQĐ 06/Decision 06

		CƠ QUAN (1)
AUTHORITY

-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom - Happiness
---------------





		Số: ……/QĐ-TGTVPTGPCC

No.………/ QĐ-TGTVPTGPCC



		……………(2), ngày ….. tháng … … năm … ….

                                   Date …..  month ….    year.





 

QUYẾT ĐỊNH

Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực hàng hải *

DECISION

on temporary seizure of exhibit, means involved in administration violations, lincense, practising certificate in the field of maritime



Căn cứ Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Pursuant to the Article 125 of The Law on Handling of Administrative Violations;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số ……/QĐ-GQXP ngày …../ …./ ……… (nếu có),

Pursuant to the Decisionon empowerment for sanctioning of administrative violations No. ……./QD-GQXP dated ……./….../…… (if any)

Tôi: .................................................................................................................................. 

I am

Chức vụ (3): ....................................................................................................................... 

Designation………………………………………………………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH:

HEREBY DECIDE:

Điều 1. Tạm giữ (tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề)(4) của (ông (bà)/tổ chức)có tên sau đây:

Article 1. To temporarily seize exhibit, means involved in administrative violations, lincense, practising certificate of the following individual/organization:

(1. Họ và tên):…………………………… Giới tính: ...................... ………………….

Full name:…………………………………….Sexual:………………………….…………….

Ngày, tháng, năm sinh:……./ ……/……. Quốc tịch:................................................... 

Date of birth:…………………………………Nationality:…………………………………..

Nghề nghiệp:.................................................................................................................. 

Occupation:……………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:................................................................................................................ 

Current address:…………………………………………………………………………………………

Số định danh cá nhân/GCNKNCM/CMND/Hộ chiếu:......................... ngày cấp: ……/……/…..;

Personal Identification No./Certificate of competency No./ID Card No/Passport No. ……………..Date of issue:……../……/…….;                                   

Nơi cấp: ...................................................................................................................... 

Place of issue:…………………………………………………………..…………………….

(1. Tên tổ chức vi phạm):............................................................................................... 

Name of violating organization:……………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................................... 

Headquarters address:…………………………………………………………………..…….

Mã số doanh nghiệp: ........................................................................................................ 

Business Code: ……………………………………………………………………………….…..

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ............... 

Number of the investment registration/business registration certificate or license for establishment/registration of operation

Ngày cấp: ……/ ……./ ……..; nơi cấp: ....................................................................... 

Date of issue:……/ ……./ ……..; Place of issue: .......................................................

Người đại diện theo pháp luật (5): ............................................. Giới tính: …………..

Legal representative:……………………………………………….Sexual:……….……….

Chức danh (6): ...............................................................................................................

Designation:……………………………………………………………………………………

2. Việc tạm giữ (tang vật, phương tiện vi phạm hành chính/giấy phép, chứng chỉ hành nghề) (4)được lập thành biên bản kèm theo Quyết định này.

This temporary seizure of (exhibit, means involved in administrative violations, lincense, practising certificate)shall be recorded in the Minutes attached to this Decision.

3. Việc niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính được lập thành biên bản kèm theo Quyết định này (nếu có).

The sealing of  temporarily-seized exhibit, means involved in administrative violations, lincense, practicing certificate shall be recorded in the Minutes attached to this Decision (if any).

4. Lý do tạm giữ (7): ......................................................................................................... 

The reasons for temporary seizure:…………………………………………………………

 Thời hạn tạm giữ:…… ngày, từ ngày …./ …../…… đến ngày …../…../………………

Duration of temporary seizure:………day(s), from ……/…../….. to ……/…../…….

6. Địa điểm tạm giữ (8): ..................................................................................................

Place of  temporary seizure:……………………………………………………………………

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Article 2. This Decision shall come into effect from the date of signature.

Điều 3. Quyết định này được:

Article 3. This Decision shall be: 

1. Giao cho ông (bà) (9) ……………………….. là cá nhân vi phạm/đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Delivered to Mr(Mrs.)………………………..who is the violating person/representative of violating organization named in Article 1 of this Decision for execution.

Ông (bà)/Tổ chức (10)…………………….. có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Mr.(Mrs.)/Organization…………………….. reserves the right to appeal, claim against this Decision in accordance with the stipulations of law.

2. Gửi cho ông (bà) là người có trách nhiệm bảo quản.

Delivered to the Mr.(Mrs.)….. who is responsible for preservation.

3. Gửi cho (11)…………………………. để tổ chức thực hiện./.

Delivered to…………………………. for organizing the implementation./.

		  

Nơi nhận/Recipients:
- Như Điều 3/ As mentioned in Article 3;
- Lưu: Hồ sơ/ Filed: Document.

		NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu (12), ghi rõ chức vụ, họ và tên)

THE DECISION MADE BY

(Sign, stamp,designation, full name)










MQĐ 01/Decision 01

		CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG TRỊ

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

MARITIME ADMINISTRATION OF 

QUANG TRI

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom - Happiness




		Số: ……./QĐ-XPVPHC

No….…/ QĐ-XPVPHC

		………..…, ngày …. tháng … năm …….

                                        Date      month      year
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QUYẾT ĐỊNH

[bookmark: chuong_pl_1_name_name]Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải 

[bookmark: chuong_pl_1_name_name_name]theo thủ tục xử phạt không lập biên bản*

 DECISION

on sanctioning of administrative violations

in the field of maritime without written Minutes





Căn cứ Điều 56 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Pursuant to the Article 56 of The Law on Handling of Administrative Violations;

Căn cứ ..............................................................................................................................................

Pursuant to…………………………………………………………………………………………..............;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số......../QĐ-GQXP ngày….. ....../….. /…….. (nếu có),

Pursuant to the Decision on delegation of sanctioning of administrative violations No.…….QĐ-GQXPdated...../.../......./(if any)



Tôi: …………………………………………Chức vụ : .................................................................. I am:……………………………………………...Designation……………………………..............……..





QUYẾT ĐỊNH:

HEREBY DECIDE:



Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản đối với (ông (bà)/tổ chức) có tên sau đây:

Article 1. To sanction(Mr./Mrs.)/Organization as the following name for administrative violations without written minutes: 



1. Họ và tên):……………………………………..Giới tính:...........................................................

Full name:……………………………………………..Sexual:…………………………………..….…

Ngày, tháng, năm sinh: …..…/…...../………………Quốc tịch:......................................................

Date of birth:……….….. /…...…/……………….........Nationality:……….......…………………….

Nghề nghiệp: ....................................................................................................................................

Occupation:……………………………………………………………………………………..............……

Nơi ở hiện tại: .................................................................................................................................. Current address:………….. ………………………………………………………………...............……...

Số định danh cá nhân/GCNKNCM/CMND/Hộ chiếu: …….......ngày cấp:…..…/….….. /………;

Personal Identification No. /Certificate of competency No./ID Card No./Passport No. :………………………...…. Date of issue:…………/……/…………………………............................... 

Nơi cấp: ........................................................................................................................................... 

Place of issue:……… ………………………………………..………………………………............…….

Tên tổ chức vi phạm: ...................................................................................................................... 

Name of the violating organization:……………… ………............……………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................................  

Headquarters address:………………………..………………………..………….............……………….

Mã số doanh nghiệp:......................................................................................................................... 

Business Code: ………………………………………………………………………………….............…..

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: .............. …..........

Number of the investment registration/business registration certificate or license for establishment / registration of operation:…….. ………………………………………………..............

Ngày cấp: ………./…..….. /…………; nơi cấp: .............................................................................

Date of issue:       /     …./……….; Place of issue:…………………………………..… ……................

Người đại diện theo pháp luật (5) …………………...........……Giới tính: ......................................

Legal representative …………………………...................………. Sexual:…………...………………...

Chức danh :...............................................................................................................……................

Designation:…………………………………………………………………….............……………………

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:…………………………………………...............… 

Has committed administrative violation act:……………………… ………………............……………

3. Quy định tại :................................................................................................................................

As regulated in:…………… ………………………………............………………………………………..

4. Địa điểm xảy ra vi phạm: .............................................................................................................

The place where the violation occurred:…………………………………………………..............……..

5. Các tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm (nếu có):.......................................................

...........................................................................................................................................................

The details relating to the settlement of violations (if any):…………………………………...........…

..........................................................................................................................................................

Điều 2. Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng:

Article 2. Forms of sanction and remedial measures shall be applied

1. Hình thức xử phạt chính : ............................................................................................................ 

The main forms of sanction:………………………………………….……..............……………………..

Mức phạt :.........................................................................................................................................

(Bằng chữ:.......................................................................................................................................)

The fine level:…………………………………………................………………………….……………….

(In words:.........................................................................................................................................)

2. Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có): ........................................................................................... 

The additional forms of sanction(if any):……………………………............…………………..……….

3. Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): .......................................................................................

The remedial measures (if any):………………………………………................………………………..

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Article 3. This Decision shall come into effect from the date of signature.

Điều 4. Quyết định này được:

Article 4. This Decisionshall be:

1. Giao cho ông (bà) ………..........… là cá nhân vi phạm/đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Delivered to Mr. (Mrs.)…………………………who is the violating person/the representative of violating organization named in the Article 1  forexecution.

a) Trong trường hợp bị xử phạt tiền, ông (bà)/tổ chức có tên tại Điều 1 nộp tiền phạt tại chỗ cho người đã ra quyết định xử phạt.

In case of cash sanction, (Mr./Mrs.)/Organization named in the Article 1 pay the fine on the spot to the person who issues thesanctioningdecision.

Trường hợp không nộp tiền phạt tại chỗ thì ông (bà)/tổ chức có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại ..………………....…….. hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số: ………........................….. của ……….....................................….trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

In case of inability to pay the fine on the spot, (Mr./Mrs.)/Organization named in the Article 1 have to pay at the …..................................... or pay the fine amount into the bank account number ……………….................. of the…........................................ within 10 (ten) days, from the date of the receipt of this Decision. 

b) Thời hạn thực hiện hình thức xử phạt bổ sung là......... ngày; thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Time limits for the application of the addtional form of sanction:……….. days; time limits for performing remedial measures:…………days, from the date of the receipt of this Decision. 

Nếu quá thời hạn trên mà ông (bà)/tổ chức : …………............……………không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Beyond the specified time limits, if (Mr./Mrs.)/Organization ……....................................…does not execute this Decision voluntarily, (Mr./Mrs.)/Organization  shall be subject to the execution enforcement according to the stipulations of law.

c) Ông (bà)/Tổ chức có tên tại Điều 1 bị tạm giữ :…………......................…để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt.

………….......................... of (Mr./Mrs.)/Organization  named in the Article 1 shall be temporarily seizured in order to ensure the execution of the sanctioning decision.

d) Ông (bà)/Tổ chức ……..............................…… có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Mr./Mrs./Organization:……………………………….reserves the right to appeal, claim against this Decision in accordance with the stipulations of law.

2. Gửi cho:…………………………................................................……………   để thu tiền phạt.

Delivered to………………………........................................……………………… for fine collection

3. Gửi cho : …………………....…....................................………………….để tổ chức thực hiện.

Delivered to…………………….............………………………….for organizing the implementation.

4. Gửi cho :...…………………………...........................................................……………..để biết.

Delivered to………………………….............................................…………………….for information



		Nơi nhận/Recipients:
- Như Điều 4/ As mentioned in the Article 4;
- Lưu: Hồ sơ/Filed

		GIÁM ĐỐC
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

DIRECTION

(Sign, designation, full name)


















[bookmark: loai_pl3_name]Mẫu PL.PC.38.01

NỘI DUNG XEM XÉT

1. Khi xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong trường hợp cần thiết người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xác minh các tình tiết sau đây:

a) Có hay không có vi phạm hành chính;

b) Cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính, lỗi, nhân thân của cá nhân vi phạm hành chính;

c) Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ;

d) Tính chất, mức độ thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra;

đ) Trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 65 của Luật Xử phạt vi phạm hành chính;

e) Tình tiết khác có ý nghĩa đối với việc xem xét, quyết định xử phạt.

Trong quá trình xem xét, ra quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt có thể trưng cầu giám định. Việc trưng cầu giám định được thực hiện theo quy định của pháp luật về giám định.

Việc xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính phải được thể hiện bằng văn bản.

2. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính

a) Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật;

b) Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật;

c) Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng;

d) Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định.

Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần.

Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó.

Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm;

đ) Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính;

e) Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

3. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính.

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính (sau đây gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính);

đ) Trục xuất.

- Hình thức xử phạt quy định tại điểm a và điểm b nêu trên chỉ được quy định và áp dụng là hình thức xử phạt chính.

- Hình thức xử phạt quy định tại các điểm c, d và đ nêu trên có thể được quy định là hình thức xử phạt bổ sung hoặc hình thức xử phạt chính.

- Đối với mỗi vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính chỉ bị áp dụng một hình thức xử phạt chính; có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung. Hình thức xử phạt bổ sung chỉ được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính.

4. Thời hạn ra quyết định XPVPHC.

a) Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp mà không thuộc trường hợp giải trình hoặc đối với vụ việc thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 61 của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản.

Trường hợp vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp và thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại đoạn 2 khoản 2 và khoản 3 Điều 61 của Luật xử lý vi phạm hành chính mà cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn; việc gia hạn phải bằng văn bản, thời hạn gia hạn không được quá 30 ngày.

b) Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính nếu có lỗi trong việc để quá thời hạn mà không ra quyết định xử phạt thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Trong trường hợp cần ngăn chặn kịp thời vi phạm hành chính hoặc để bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền có thể áp dụng các biện pháp tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề, ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải theo biểu mẫu MQĐ 06/TT08/2018/TT-BGTVT (kèm theo Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề  vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải theo biểu mẫu MBB 03/TT08/2018/TT-BGTVT).

6. Thực hiện tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. 

Trong trường hợp có hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, Người có thẩm quyền ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải theo mẫu MQĐ 04/TT08/2018/TT-BGTVT (kèm theo Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề  vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải theo biểu mẫu MBB 05/TT08/2018/TT-BGTVT).

7. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

- Trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn được ghi trong quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt thu giữ, bảo quản giấy phép, chứng chỉ hành nghề và thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề đó biết. Khi hết thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề ghi trong quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt giao lại giấy phép, chứng chỉ hành nghề cho cá nhân, tổ chức đã bị tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề đó.

- Trường hợp đình chỉ hoạt động có thời hạn, cá nhân, tổ chức vi phạm phải đình chỉ ngay một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc các hoạt động khác được ghi trong quyết định xử phạt.

 - Trong quá trình xem xét XPVPHC sẽ xảy ra các trường hợp như sau:

· Trường hợp không ra quyết định xử phạt

· Trường hợp ra quyết định xử phạt

· Trường hợp vượt quá thẩm quyền

· Trường hợp có dấu hiệu tội phạm






